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Câu 1. Theo quan niệm của ĐacUyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là 


A. thường biến.
                                 B. biến dị cá thể.
     


      C. kiểu gen.
                               D. kiểu hình.

 Câu 2. Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hóa?


A. Chọn lọc tự nhiên.
                                  B. Đột biến.


       C. Cách li.
                                  D. Các yếu tố ngẫu nhiên.



 Câu 3. Hình thành loài mới bằng con đường cách li tập tính xảy ra phổ biến ở đối tượng nào sau đây?


A. Thực vật sinh sản vô tính.                          B. Thực vật bậc thấp.


C. Thực vật sinh sản hữu tính.                        D. Động vật.





 Câu 4. Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, kết quả của giai đoạn tiến hóa hóa học hình thành


A. các sinh vật đơn giản đầu tiên.
B. tế bào nhân thực.


C. các đại phân tử hữu cơ.   
D. giọt côaxecva.





 Câu 5. Tất cả những nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật được gọi là 


A. giới hạn sinh thái.
                                   B. các nhân tố sinh thái.


      C. nơi ở của loài.
                                   D. ổ sinh thái.

 Câu 6.  Đặc điểm nào sau đây có ở một quần thể sinh vật?


A. Các cá thể trong quần thể thuộc nhiều loài khác nhau.


B. Các cá thể trong quần thể không có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.


C. Các cá thể trong quần thể cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định.


D. Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau.

 Câu 7. Nội dung nào sau đây thuộc về ý nghĩa của quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?


A. Số lượng các cá thể trong quần thể duy trì ở mức phù hợp.


B. Khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường.


C. Tăng khả năng sinh sản của tất cả các cá thể trong quần thể.


D. Tăng khả năng sống sót của tất cả các cá thể trong quần thể.

 Câu 8. Thời gian sống thực tế của một cá thể trong quần thể gọi là


A. tuổi sinh lý.
B. tuổi sinh sản.
C. tuổi sinh thái.
D. tuổi quần thể.

 Câu 9. Đặc trưng nào dưới đây không phải của quần thể? 


A. Mật độ cá thể. 

B. Loài ưu thế và loài đặc trưng.


C. Tỉ lệ các nhóm tuổi. 
                                 D. Tỉ lệ giới tính. 

 Câu 10. Thực vật có hoa xuất hiện vào kỉ, đại nào sau đây?


A. Kỉ Phấn trắng, đại Tân sinh.
B.  Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.


C. Kỉ Phấn trắng, đại Trung sinh.
D.  Kỉ Jura, đại Trung sinh.

 Câu 11. Sự phát sinh loài người trải qua các giai đoạn theo trình tự nào sau đây?

      A. Người hiện đại(người cổ(người tối cổ.


      B. Người hiện đại(người tối cổ(người cổ.

      C. Người cổ(người tối cổ(người hiện đại.


      D. Người tối cổ( người cổ( người hiện đại.

 Câu 12. Khi nói về nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể  sinh vật, nội dung nào sau đây không đúng?


A. Nhân tố sinh thái hữu sinh không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể.


B. Nhân tố sinh thái vô sinh làm ảnh hưởng tới trạng thái sinh lí của các cá thể.


C. Nhân tố sinh thái hữu sinh bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể.


D. Nhân tố sinh thái vô sinh không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể.

 Câu 13. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã có ý nghĩa


A. tăng cường mức độ cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.


B. tăng cường mức độ cạnh tranh, giảm hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.


C. giảm bớt mức độ cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.


D. giảm bớt mức độ cạnh tranh, giảm hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

 Câu 14. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về diễn thế thứ sinh?


A. Quá trình diễn thế được khởi đầu từ môi trường đã có sinh vật.


B. Kết quả của quá trình diễn thế là luôn hình thành nên quần xã tương đối ổn định.


C. Kết quả của quá trình diễn thế là hình thành nên quần xã tương đối ổn định hoặc bị suy thoái.


D. Sự tác động mạnh mẽ của điều kiện ngoại cảnh lên quần xã có thể gây ra diễn thế thứ sinh.

 Câu 15. Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?


A. Thành phần hữu sinh gồm sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải.


B.  Sinh vật sản xuất gồm thực vật là chủ yếu và một số vi sinh vật tự dưỡng.


C.  Hệ sinh thái chỉ có thành phần vô sinh.


D.  Hệ sinh thái gồm thành phần hữu sinh và thành phần vô sinh.

 Câu 16. Theo quan niệm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, kết quả quá trình tiến hóa lớn có thể hình thành đơn vị phân loại nào sau đây?


A. Quần thể.
B. Nòi.
C. Bộ.

D. Loài. 


Câu 17. Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?


A. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.


B. Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của cây loài này không thụ phấn cho hoa của các cây loài khác.


C. Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á.


D. Những con cá cùng sống trong một ao nhưng có màu sắc khác nhau thì không giao phối với nhau.
 Câu 18. Trong cùng khu phân bố địa lí, các quần thể cùng loài gặp các điều kiện sống khác nhau sẽ tích lũy biến dị theo những hướng khác nhau, dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới, đó là quá trình hình thành loài theo con đường

     A.  cách li tập tính.

  B. cách li sinh thái.




     C.  lai xa và đa bội hóa. 
                                   D. cách li địa lí.


 Câu 19. Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,60C đến 420C. Nhiệt độ thuận lợi cho các chức năng sống của cá rô phi có giá trị từ 200C đến 350C. Khoảng giá trị nào sau đây là khoảng chống chịu về nhân tố nhiệt độ của cá rô phi này?


A. Trên 5,60C đến dưới 350C.
B. Trên 200C đến  dưới 420C. 


C. Trên 5,60C đến dưới 420C.
D. Trên 350C đến dưới 420C.

 Câu 20. Khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể biểu hiện qua hiệu quả nhóm. 


B. Quan hệ cạnh tranh xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể giảm quá mức.


C. Quan hệ cạnh tranh đảm bảo sự tồn tại, phát triển của quần thể sinh vật. 


D. Quan hệ hỗ trợ đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định. 

 Câu 21. Khi nói về mật độ cá thể của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Mật độ cá thể của quần thể được duy trì ổn định theo mùa, năm và thay đổi tùy theo điều kiện môi trường sống.


B. Mật độ cá thể của quần thể là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được.


C. Mật độ cá thể của quần thể là đặc trưng cơ bản nhất vì ảnh hưởng đến mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường.


D. Mật độ cá thể của quần thể là đặc trưng cơ bản nhất vì đảm bảo cho quần thể đạt được kích thước tối đa.
 Câu 22. Mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ và mối quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác giống nhau ở đặc điểm nào sau đây?


A. Loài bị hại luôn có số lượng cá thể nhiều hơn loài có lợi.       


B. Đều dẫn đến một bên bị hại, bên kia được lợi.


C. Loài bị hại luôn có kích thước cá thể nhỏ hơn loài có lợi.


D. Đều là mối quan hệ hỗ trợ giữa hai loài.

 Câu 23.  Nội dung  nào sau đây không đúng khi nói về nguyên nhân của diễn thế sinh thái?


A. Những biến đổi của môi trường chỉ là nhân tố khởi động cho quá trình diễn thế.


B. Hoạt động mạnh của loài ưu thế làm thay đổi  môi trường, tạo cơ hội cho chính nó.


C. Hoạt động mạnh của loài ưu thế làm thay đổi  môi trường, tạo cơ hội cho nhóm loài khác.


D. Sự cạnh tranh giữa các loài là động lực chính cho quá trình diễn thế.

 Câu 24. Ví dụ nào sau đây là hệ sinh thái nhân tạo?


A. Đồng rêu hàn đới.
                            B. Đồng ngô.


      C. Rạn san hô.
                            D. Rừng mưa nhiệt đới.

 Câu 25. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về lưới thức ăn?


A. Quần xã sinh vật có lưới thức ăn càng đơn giản thì tính ổn định càng thấp.


B.  Quần xã sinh vật có lưới thức ăn càng phức tạp thì tính ổn định càng cao.


C. Quần xã sinh vật càng có nhiều loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.


D. Quần xã sinh vật càng có nhiều loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.

Câu 26. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nội dung nào sau đây đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN)?


A. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen làm biến đổi tần số kiểu gen và tần số alen của quần thể.


B. CLTN chống lại alen trội làm biến đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen lặn.


C. CLTN có thể làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo một hướng xác định.


D. CLTN làm xuất hiện alen mới và làm thay đổi tần số alen của quần thể.

 Câu 27. Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể mang đến alen mới trong quần thể?


A. Các yếu tố ngẫu nhiên. 
B. Di - nhập gen.






C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.

 Câu 28. Có bao nhiêu trường hợp sau đây thuộc mối quan hệ đối kháng  giữa các loài trong quần xã sinh vật?

1. Hải quỳ và cua.

2. Chim sáo và trâu rừng.

3. Cá ép sống bám trên cá lớn.

4. Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật ở xung quanh.

5. Bò ăn cỏ.


A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

 Câu 29. Loài bông trồng ở Mỹ có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông ở Châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn, loài bông hoang dại ở Mỹ có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST nhỏ. Kết luận nào sau đây đúng về con đường hình thành loài bông trồng ở Mỹ nói trên?


A. Loài bông này được hình thành bằng con đường cách li sinh thái.


B. Loài bông này được hình thành bằng con đường cách li địa lí.


C. Loài bông này được hình thành bằng cách lai xa và đa bội hóa.


D. Loài bông này được hình thành bằng đột biến tự đa bội.

 Câu 30. Giả sử trong một quần xã sinh vật, người ta xây dựng được một lưới thức ăn như sau:
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Trong đó loài A là sinh vật sản xuất, các loài còn lại là sinh vật tiêu thụ. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn trên?


A. Nếu loại bỏ loài B ra khỏi quần xã thì loài D sẽ mất đi.


B. Có 3 loài thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.


C. Loài D chỉ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.


D. Loài E tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài F.
--------------Hết--------------
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